
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN
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1 SHDC Hiền SHDC HPhương SHDC L Anh SHDC Tuất SHDC Tín SHDC Khôi SHDC Huyền SHDC Nguyên SHDC Thoa SHDC Hoài SHDC Tiên SHDC Như

2 KHTN My Toán HPhương TAnh L Anh KHTN Tuất Mỹ thuật Tín Toán Khôi TAnh Huyền Toán Nguyên Âm nhạc Thoa LS&ĐL Hoài Toán Tiên KHTN Như

3 KHTN My Toán HPhương TAnh L Anh Âm nhạc Thoa TAnh Hà Toán Khôi TAnh Huyền Toán Nguyên GDCD Sang LS&ĐL Hoài Toán Tiên Mỹ thuật Tín

4 TAnh Hà TAnh L Anh GDĐP Như TAnh Huyền Ngữ văn Tống LS&ĐL Hoài Toán Khôi GDCD Sang Toán Tiên KHTN My LS&ĐL Tuất Âm nhạc Thoa

5 GDĐP Như TAnh L Anh GDCD Sang TAnh Huyền Ngữ văn Tống LS&ĐL Hoài Toán Khôi GDĐP Tuất Toán Tiên Tin học HPhương KHTN My TAnh Hà

1 KHTN VPhương GDTC Nhật Ngữ văn Tống Toán Bích GDTC Thảo GDĐP Tuôi Mỹ thuật Tín KHTN Hiền Ngữ văn Phong CNghệ Nguyên KHTN Loan Tin học HPhương

2 Ngữ văn Ngọc KHTN Nhật Ngữ văn Tống Toán Bích Toán HPhương KHTN VPhương LS&ĐL Hoài KHTN Hiền Ngữ văn Phong Âm nhạc Tín KHTN Loan GDTC Thảo

3 Ngữ văn Ngọc KHTN Nhật KHTN Loan GDĐP Tuôi Toán HPhương GDTC Thảo Ngữ văn Phong LS&ĐL VPhương Mỹ thuật Tín Toán Nguyên TAnh L Anh KHTN Hiền

4 Toán Bích Ngữ văn Ngọc LS&ĐL Tuôi GDTC Thảo KHTN Nhật Ngữ văn Tống Ngữ văn Phong LS&ĐL VPhương KHTN Hiền Toán Nguyên TAnh L Anh LS&ĐL Hoài

5 Toán Bích Ngữ văn Ngọc LS&ĐL Tuôi KHTN Loan KHTN Nhật Ngữ văn Tống Tin học HPhương TAnh L Anh KHTN Hiền KHTN VPhương CNghệ Nguyên LS&ĐL Hoài

1 Mỹ thuật Tín CNghệ Hiền KHTN Tuất LS&ĐL VPhương GDTC Thảo GDCD Tuôi CNghệ Loan LS&ĐL Hoài TAnh Hà TAnh Huyền Ngữ văn Ngọc Ngữ văn Phong

2 TAnh Hà KHTN Loan Mỹ thuật Tín GDCD Tuôi Tin học Bích LS&ĐL VPhương KHTN My KHTN Tuất GDTC Thảo TAnh Huyền Ngữ văn Ngọc Ngữ văn Phong

3 TAnh Hà Mỹ thuật Tín GDTC Nhật Tin học Bích LS&ĐL VPhương TAnh Huyền KHTN Hiền CNghệ Loan LS&ĐL Hoài GDTC Thảo GDCD Tuôi LS&ĐL Tuất

4 CNghệ Hiền LS&ĐL Tuôi Tin học Bích KHTN Nhật Ngữ văn Tống TAnh Huyền LS&ĐL VPhương Ngữ văn Phong KHTN Huy Ngữ văn Ngọc LS&ĐL Hoài TAnh Hà

5 KHTN Loan LS&ĐL Tuôi CNghệ Hiền KHTN Nhật Ngữ văn Tống Tin học Bích LS&ĐL VPhương Ngữ văn Phong GDĐP Tuất Ngữ văn Ngọc LS&ĐL Hoài TAnh Hà

1 Toán Bích Ngữ văn Ngọc KHTN Nhật TAnh Huyền GDCD Tuôi Ngữ văn Tống Âm nhạc Thoa Toán Nguyên TAnh Hà KHTN Loan GDTC Thảo Ngữ văn Phong

2 Toán Bích Ngữ văn Ngọc KHTN Nhật GDTC Thảo GDĐP Tuôi Ngữ văn Tống TAnh Huyền Toán Nguyên TAnh Hà KHTN Loan Âm nhạc Thoa Ngữ văn Phong

3 LS&ĐL Tuôi Tin học Bích Toán An Ngữ văn Tống TAnh Hà KHTN Nhật GDTC Thảo KHTN Loan Ngữ văn Phong Toán Nguyên Ngữ văn Ngọc Toán Khôi

4 LS&ĐL Tuôi Âm nhạc Thoa Toán An Ngữ văn Tống TAnh Hà KHTN Nhật KHTN Loan GDTC Thảo Ngữ văn Phong Toán Nguyên Ngữ văn Ngọc Toán Khôi
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1 Ngữ văn Ngọc Toán HPhương GDTC Nhật Mỹ thuật Tín Âm nhạc Thoa KHTN Loan Toán Khôi Ngữ văn Phong LS&ĐL VPhương GDCD Tuôi Toán Tiên GDTC Thảo

2 Ngữ văn Ngọc Toán HPhương LS&ĐL Như Toán Bích KHTN Loan Mỹ thuật Tín Toán Khôi Ngữ văn Phong LS&ĐL VPhương GDTC Thảo Toán Tiên Âm nhạc Thoa

3 GDTC Nhật GDĐP Như TAnh L Anh Toán Bích Toán HPhương GDTC Thảo Ngữ văn Phong Âm nhạc Thoa CNghệ Loan Mỹ thuật Tín KHTN VPhương GDCD Tuôi

4 LS&ĐL Như GDTC Nhật Ngữ văn Tống LS&ĐL Tuôi Toán HPhương Toán Khôi Ngữ văn Phong TAnh L Anh Toán Tiên Ngữ văn Ngọc GDTC Thảo KHTN Loan

5 Tin học Bích LS&ĐL Như Ngữ văn Tống LS&ĐL Tuôi CNghệ Nhật Toán Khôi KHTN VPhương TAnh L Anh Toán Tiên Ngữ văn Ngọc Âm nhạc Thoa KHTN Loan

1 GDTC Nhật TAnh L Anh Toán An Ngữ văn Tống KHTN Như Âm nhạc Thoa GDCD Sang Tin học HPhương GDTC Thảo TAnh Huyền Mỹ thuật Tín Toán Khôi

2 Âm nhạc Thoa GDCD Sang Toán An Ngữ văn Tống LS&ĐL Hoài CNghệ Nhật GDTC Thảo Mỹ thuật Tín KHTN Huy LS&ĐL Tuất Tin học HPhương Toán Khôi

3 GDCD Sang KHTN Như Âm nhạc Thoa CNghệ Nhật LS&ĐL Hoài TAnh Huyền GDĐP Tuất GDTC Thảo Tin học HPhương Âm nhạc Tín TAnh L Anh CNghệ Nguyên

4 SH chủ đề Hiền SH chủ đề HPhương SH chủ đề L Anh SH chủ đề Tuất SH chủ đề Tín SH chủ đề Khôi SH chủ đề Huyền SH chủ đề Nguyên SH chủ đề Thoa SH chủ đề Hoài SH chủ đề Tiên SH chủ đề Như

5 SHL Hiền SHL HPhương SHL L Anh SHL Tuất SHL Tín SHL Khôi SHL Huyền SHL Nguyên SHL Thoa SHL Hoài SHL Tiên SHL Như
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